
PHỤ BIỂU 02
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Biểu kèm theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của UBND phường Tam Thanh)

Đơn vị: đồng

STT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực
hiện

Giá trị quyết
toán

Giá trị đã
thanh toán,

tạm ứng

Công nợ đến ngày khóa sổ
lập báo cáo quyết toán Ghi

chú
Phải trả Phải thu

(1) (2) -3 (4) (5) (6) (7) (8)

1 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
Thành An Lạng Sơn Chi phí xây dựng 1.052.312.000 1.052.312.000

2 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và
thương mại An Khánh VQ Chi phí quản lí dự án 34.307.000 34.307.000

3
Công ty cổ phần xây dựng 10A

Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát; Khảo
sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 66.670.000 66.670.000

4 Chi phí giám sát thi công XD 32.704.000 32.704.000

5 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
phường Tam Thanh Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 6.838.000 6.838.000

Tổng số 1.192.831.000 0 1.192.831.000 -
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